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I MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ
	TT
	Mục tiêu chủ đề 

 
	Nguồn
	Nội dung chủ đề 
	Mạng hoạt động chủ đề
	Địa điểm tổ chức
	 

Phạm vi thực hiện

 
	CHỦ ĐỀ: 
"   THỰC VẬT"

	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	nhánh 3
	nhánh 4

	
	
	
	
	
	
	
	Cây xanh và ứng dụng trong cuộc sống
	Muôn  hoa khoe sắc
	Rau củ quả và nước ép
	Gạo và các sản phẩm từ gạo

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

	6
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	KQMĐ
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục.
	Bài 5: 

- Hô hấp: thổi lá

- Tay: Đánh chéo 2 tay ra 2 phía trước, sau.

- Lưng, bụng:Cúi về trước ngửa ra sau.

- Chân:Nâng cao chân, gập gối.

- Bật:Bật về các phía.

- Các bài dân vũ về chủ đề và phòng dịch COVID
	Sân trường
	 Khối
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	23
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trên dây dài 3-4m đặt trên sàn
	KQMĐ
	Đi trên dây
	Bài học: “ Đi trên dây”
	Phòng thể chất
	 Lớp
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi“Đi trên vạch kẻ trên sân trường”thu hoach đỗ
	Sân trường
	Lớp
	
	
	HĐ

NT
	

	96
	Bật xa 50 cm
	BC
	Bật xa 50 cm
	 “Bật xa 50 cm”
	Phòng thể chất
	Lớp 
	
	HĐH


	
	

	110
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	KQMĐ
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Bài học steam: “Bện dây từ các nguyên vật liệu thiên nhiên”.
	Lớp học
	 Lớp
	
	
	HĐH
	

	147
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	NDCT
	Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	“Bé làm kim pap Hàn Quốc”
	Lớp học
	Ph.

thực hành
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	-Nhà hàng oganic

+Chế biến rau củ quả sạch

+ Chế biến một số món ăn từ tôm ,cua

cá...
	Nhóm chơi


	Góc phân vai


	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	- Quán sinh tố.

+ Pha nước hoa quả.

+ Làm hoa quả dầm.

+ Làm nước ép rau má, nước ép cà rốt.
	
	
	
	HĐG
	HĐG
	

	
	
	
	
	- Quầy làm bánh tự chọn

+ Làm bánh trôi.

+ Làm bánh quẩy.

+ Làm bánh quy.
	
	
	
	
	
	HĐG

	152
	Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	NDCT
	Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	 Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	Lớp học
	 Lớp
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	
	Cho trẻ ngửi mùi thơm của  món ăn, đoán tên món,trò chuyện về nhóm dinh dưỡng.
	Lớp học
	Lớp 
	
	VS-AN
	
	

	
	
	
	
	- Quầy hàng lương thực

+ Bán các loại thực phẩm từ hoa, quả.

+ Bán rau sạch oganic, rau vườn nhà trồng.

+  Cung cấp hoa quả tươi ngon cho mọi người,cho nhà hàng ăn uống…


	Góc phân vai 
	Lớp
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 155
	Biết một số thói quen ăn uống tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)
	NDCT
	Thói quen ăn uống tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)
	Thói quen ăn uống tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…) các biện pháp  5K phòng chống dịch bệnh covid
	Lớp học
	Lớp 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	
	Động viên trẻ không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	Lớp học
	Lớp 
	
	
	VS-AN
	

	200
	Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh
	KQMĐ
	Giữ vệ sinh thân thể
	 Rèn trẻ biết giữ vệ 

sinh thân thể, giữ đầu tóc, quần áo,  mặt mũi, tay chân sạch sẽ, phòng chống dịch covid 19
	Lớp học
	Lớp 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	
	Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, xúc miệng nước muối sau khi ăn
	Lớp học
	Lớp 
	
	
	
	VS-AN

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	246
	Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây, hoa ,quả
	NDCT
	Đặc điểm , ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại  cây, hoa ,quả.
	“Cây xanh và ứng dụng trong cuộc sống”
	Lớp học
	 Lớp
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	 - Trồng cây xanh


	Vườn trường
	Lớp
	HĐ

NT
	
	
	

	
	
	
	
	- Quan sát, trò chuyện sự phát triển ,môi trường sống...và kết quả cây trồng ngày đầu  tuần.( Ghi chép vào bảng theo dõi của nhóm)
	Vườn trường
	Lớp
	HĐ

NT
	
	
	

	
	
	
	
	Sắp xếp theo thứ tự quá trình lớn lên của cây.
	Bồn

cây 
	Lớp
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	
	- Quan sát và trò chuyện về cây bóng mát của trường
	Sân trường
	Lớp
	HĐ

NT
	
	
	

	248


	 Biết so sánh, phân loại  cây, hoa, quả theo 2 - 3 dấu hiệu
	NDCT
	So sánh, phân loại  cây, hoa, quả theo 2 -3 dấu hiệu
	Tìm hiểu về các loại rau, củ, quả
	Lớp học
	 Lớp
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	-Phân biệt, mô tả một số loại cây : cây thân cứng ,thân mềm, cây dưới nước, cây trên cạn, cây dây leo.
	Các góc chơi
	Các nhóm chơi
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	- So sánh hoa cánh tròn, cánh dài, phân biệt màu hoa .
	
	
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	- Phận biết quá trình phát triển của rau, củ, quả, biết một số điều kiện giúp cây lớn lên và phát triển.
	
	
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	So sánh, phân loại ngũ cốc, gạo nếp, gạo tẻ.
	
	
	
	
	
	HĐG

	 

251
	Có khả năng tự quan sát, phán đoán để phát hiện được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	 
	Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	“Trò chuyện môi trường sống của cây,(rau, củ, quả) cách chăm sóc bảo vệ cây.
	Sân trường 
	 Lớp

 
	
	
	HĐ

NT
	

	
	
	NDCT
	Quan sát phán đoán trả lời các câu hỏi tại sao như thế nào.
	Thí nghiệm “Những hạt gạo nhảy múa”.
	Phòng thí nghiệm
	
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	Talk show : Giới thiệu về cách trồng lúa nước (quan sát trên màn ảnh nhỏ qua những chuyến về quê”.

https://youtu.be/KsLuEMRYlw8
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐC

	
	
	
	
	- Trò chuyện về làng hoa Đằng Hải
	Lớp học
	Lớp 
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	
	- Khám phá khoa học:

+ Thí nghiệm cánh hoa đổi  màu, sự đổi màu của bắp cải, hoa nở trên mặt nước….

+ Làm thí nghiệm: Các hạt gạo nhảy múa.

+ Làm slime từ bột mì và nước ép rau củ.

+ Khám phá về cấu tạo của cây xanh, các dạng gân lá, ép lá ..  

+ Làm thí nghiệm về sự phát triển:


	Góc khoa học
	Làm theo nhóm
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	- Bé sáng tạo cùng steam
+ Làm các dự án steam
+ Trồng cây từ các loại củ 
	Góc steam
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	273
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.
	NDCT
	Các nguồn nước trong môi trường sống
	- Trò chuyện về nguồn nước với môi trường, cây cối.


	Khu cát nước
	 Lớp
	
	
	
	HĐ

NT

	
	
	
	
	Giới thiệu về các nguồn nước và lợi ích của nước với cây cối (Xem video)

https://youtu.be/Wl2GwnIe3Tk
	Lớp

học
	 Lớp
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	
	-Làm thí nghiệm : “Những hạt gạo sắc màu”.


	Khu khám phá khoa học
	 Lớp

 
	
	
	
	HĐ

NT

	
	
	
	
	- Nghiệm thu kết quả “Những hạt gạo sắc màu”. 

	
	
	
	
	
	HĐ

NT

	280
	Có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây.
	NDCT
	Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, cây cối
	Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, cây cối
	Lớp học.
	 Lớp

 
	
	
	ĐTT
	

	
	
	
	
	-Thí nghiệm : Thổi bong bóng xà phòng.
	Sân trường
	Lớp
	
	
	
	HĐ

NT

	288
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính.


	ĐP
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	Trò chơi Chơi kisdmart
	Góc công nghệ
	Nhóm chơi
	HĐG
	
	HĐG 
	

	305
	Biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 9, đếm và nói kết quả. Biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 9 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm.
	KQMĐ
	Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 9, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 9 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	“Số 9” (Phân chia nhóm có 9 đối tượng thành 2 phần)
	Lớp học
	 Lớp

 
	HĐC
	HĐG
	HĐG
	HĐC

	317
	Biết tự sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp
	KQMĐ
	Tạo ra quy tắc sắp xếp theo ý thích
	Trò chơi: Sắp xếp theo quy tắc
	Góc toán học.
	 Lớp

 
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	323
	Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
	BC
	Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	Bài học: “Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau”.
	Lớp học
	 Lớp

 
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	Đo chiều cao của các loại cây bằng gang tay.
	Vườn trường
	 Lớp

 
	
	HĐ

NT
	
	

	325
	Biết thu thập thông tin và tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn giản (VD: biểu đồ về thời tiết, chiều cao cây,…)
	ĐP
	Tạo biểu đồ, đồ thị đơn giản
	Hoạt động nhóm: “Đánh giá sự phát triển của cây bằng đồ thị đơn giản”.
	Góc thiên nhiên
	 Lớp

 
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	
	
	
	 Chia nhóm

 
	
	
	
	

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	358
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	NDCT
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	Bài học: Kể  truyện :  “Hoa hồng và giọt sương”.
	Lớp học
	 Lớp

 
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo từ các loại rau củ quả.
	
	 Lớp


	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	-Bé cùng kể chuyện thế giới thực vật

+ Đóng kịch

+ Kể chuyện sáng tạo theo kinh nghiệm.

+ Xem sách sáng tạo.

+ Đọc thơ bằng hình ảnh, thơ chữ to

+ Rạp chiếu bóng rau củ

	
	 Góc thư viện của bé

 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	 - Kể chuyện: Cuộc hành trình của cây con.


	
	
	HĐC
	
	
	

	385
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	NDCT
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	Đồng dao: “trồng đậu trồng cà,vè trái cây”.
	Lớp học
	 Lớp

 

 
	HĐC
	ĐTT
	
	ĐTT

	
	
	
	
	Đọc thơ kết hợp với dụng cụ âm nhạcvề chủ đề cây xanh (Theo phong cách mới, rôc, rap…)
	
	
	HĐC
	
	
	

	404
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	KQMĐ
	Đọc bài thơ,ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	Bài học:Đọc đồng dao “Lúa ngô là cô đậu nành”
	Lớp học
	 Lớp

 

 

 
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	Rèn kỹ năng đọc đồng dao theo nhịp.
	
	
	
	
	
	HĐC

	
	
	
	
	- Đọc thơ kết hợp với dụng cụ âm nhạc.
	
	
	
	
	HĐC
	

	412
	Đóng được vai của nhân vật trong truyện
	KQMĐ
	Đóng kịch
	 Đóng Kịch: chú đỗ con
	Lớp học
	 Lớp
	
	
	HĐC
	

	441
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	KQMĐ
	Nhận dạng các chữ cái l,m,n trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	-Bài học: Làm quen chữ: l,m,n
	
	
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	- Ôn chữ cái đã học l,m,n bằng các trò chơi tập thể.
	
	
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	
	-HĐ: Tìm chữ cái , tô màu chữ cái, ghép nét.
	Góc học tập
	
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	Trò chơi l,m,n    

HĐG: Tìm chữ cái , tô màu chữ cái, xúc sắc vui nhộn.           
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Tìm chữ l,m,n có trong các bảng tin nhà trường.
	Sân trường
	Lớp
	HĐ

NT
	
	
	

	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI  

	471

	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	KQMĐ
	Có khả năng tự làm 1 số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	- Sử dụng dụng cụ gọt củ (Nạo vỏ của củ cà rốt)

- Bóc bưởi


	Lớp học
	 Lớp

 
	
	HĐG
	HĐG
	

	
	
	
	
	-Phòng khám y học cổ truyền.

+ Bác sĩ khám và chữa bệnh bằng các nguyên liệu từ thiên nhiên.

+ Bệnh nhân: đến khám chữa bệnh
	Góc phân vai.
	Lớp
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	
	
	
	- Cửa hàng hoa tươi bốn mùa: 

+ Trẻ làm hoa hanmade.

+ Gói hoa, trang trí, cắm hoa.

+ Bán hoa
	Góc phân vai.
	Lớp
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	- Cửa hàng: giống cây trồng.

+ Quầy hạt giống.

+ Quầy cây giống
	
	
	HĐG
	 HĐG
	
	HĐG

	
	
	
	
	Trẻ tự phân công công việc(kê dọn bàn ăn, dải chiếu, kéo rèm..)
	Lớp học
	Lớp
	VS-AN
	
	
	

	
	
	
	
	Trồng cây hoa thủy sinh, gieo hạt
	Khu trồng cây thủy sinh.
	 Lớp
 
	
	HĐ

NT
	
	

	
	
	
	
	HĐTN; Làm bánh tại trung tâm thương mại Vin com
	TTTMVin

com


	Lớp
	
	
	
	HĐ

Trải nghiệm

	
	
	
	
	- Cùng cô thảo luận về công tác chuẩn bị cho buổi trải nghiệm làm bánh tại vincom.
	Lớp học
	Lớp
	
	
	
	HĐC

	
	
	
	
	Tổ chức ngày hội:

Ngày hội nước ép trái cây
	Sân khấu
	Lớp
	
	
	LH
	

	
	
	
	
	Quan sát vườn cổ tích,đoán tên các loài hoa trên các bức tranh tường.
	Sân trường
	Lớp
	
	HĐ

NT
	
	

	517
	Thích chăm sóc cây cối, con vật thân thuộc.
	KQMĐ
	Bảo vệ, chăm sóc cây
	Bài học: “Những cô công chúa hoa xinh đẹp”
	Lớp học
	 Lớp

 
	
	HĐH
	
	

	519
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	KQMĐ
	Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
	Giúp đỡ cô lao công nhặt lá rụng ở sân trường


	Sân trường
	 Lớp
	
	
	HĐ

NT
	

	
	
	
	
	Nhặt cỏ, tưới cây
	Bồn hoa 
	
	
	
	
	HĐ

NT

	
	
	
	
	- Vệ sinh môi trường, phân loai rác thải. 
	Sân trường
	
	
	
	HĐ

NT
	

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	525
	Biết thể hiện thái độ tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	KQMĐ
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Dạy trẻ bài hát:  “Vườn cây của ba”

	Phòng âm nhạc
	 Lớp

 
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	QS cây thuốc bên trạm y tế  Phường Đông Khê.
	Khu vườn trạm y tế
	Lớp 
	HĐ

NT
	
	
	

	
	
	
	
	QS cây ăn quả:cây khế, cây xoài

	Vườn trường
	
	
	
	HĐ

NT
	

	
	
	
	
	QS cây hoa vườn trường.
	
	
	
	HĐ

NT
	
	

	528
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	KQMĐ
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hát: “Em yêu cây xanh”, “vườn cây của ba”
	Lớp học


	 

 

Lớp
	ĐTT
	
	
	

	
	
	
	
	Nghe hát: “Hạt gạo làng ta…”
	
	
	
	
	
	ĐTT

	
	
	
	
	Bé vui ca hát:

- Hát và vận động nhịp nhàng các bài hát về chủ đề theo các phong cách khác nhau


	
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	Nghe và hát bài : hạt thóc vàng
	
	
	
	
	HĐC
	

	532
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	NDCT
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)

	Nghe hát: Vườn cây của bằng nhiều thể loại nhạc.
	Lớp học
	 Khối
	ĐTT
	
	
	

	
	
	
	
	Nghe hát: “Hoa trong vườn”, “lý cây bông”.
	
	 Lớp

 
	
	HĐC
	
	

	538
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	KQMĐ
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc 

thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu 
	Bài học: “Dân vũ Hạt  thóc vàng”.
	Phòng âm nhạc
	
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	- Hát, biểu diến các bài hát về hoa.


	Phòng âm nhạc
	 Lớp

 
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	
	- Hát các bài hát tiếng Anh về cây cối, hoa quả..


	Lớp học
	Lớp
	
	
	
	HĐC

	541
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	KQMĐ
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm.
	Bài học steam: “Dự án làm bồn hoa”
	Lớp học
	 Lớp

 
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	Bài học steam:

“Làm các đồ vật, đồ chơi từ lá cây”.
	Lớp học

	Lớp
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	Nhà sáng tạo tương lai

- N1: Làm quả có dạng hình tròn

- N2: Làm các loại cây xanh từ bìa

- N3: Làm rau su hào từ giấy và màu nước

- N4: Làm rau bắt cải từ giấy một mặt và màu nước
	Lớp học
	nhóm
	
	
	HĐC
	

	555


	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	KQMĐ
	Phối hợp các kĩ năng để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	Bài học:Tạo hình với rau, củ ,quả.
	Phòng tạo hình
	Lớp 
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	- Tranh đẹp của bé

- Bé chơi nặn
- Bé làm đồ chơi
	Góc tạo hình
	Lớp
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	559
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	KQMĐ
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	Nhà máy xuất khẩu gạo 
	Góc xây dựng
	Lớp
	
	
	
	HĐG

	
	
	
	
	- Khu vườn bé yêu

+Công viên cây xanh Máy Tơ.
	Góc xây dựng
	 Lớp


	HĐG
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	+Vườn rau, củ  quả oganic


	Góc xây dựng
	 Lớp


	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	- Cửa hàng đồ dùng Handmade
	Góc bán hàng
	 
Lớp


	
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN BỔ THEO ĐỘ TUỔI 
	33
	
	
	

	 Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 
	8
	
	
	

	- Lĩnh vực nhận thức  
	10
	
	
	

	- Lĩnh vực ngôn ngữ 
	5
	
	
	

	- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 
	3
	
	
	

	- Lĩnh vực thẩm mỹ 
	7
	
	
	

	 

 

 

 

 
	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt

 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	35
	36
	36
	33

	
	
	
	Trong đó:   - Đón trả trẻ  
	3
	2
	2
	3

	
	
	
	· Thể dục sáng 
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	· Hoạt động góc 
	13
	15
	15
	11

	
	
	
	· Hoạt động ngoài trời 
	5
	5
	5
	5

	 

 

 
	
	
	· Vệ sinh - ăn ngủ 
	3
	3
	3
	3

	
	
	
	· Hoạt động chiều 
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	· Thăm quan dã ngoại 
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	· Lễ hội 
	0
	0
	1
	0

	
	
	
	 Hoạt động học
	5
	5
	4
	4

	
	
	
	 Chia ra:   + Giờ thể chất    
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	                  + Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	                  + Giờ ngôn ngữ                                         
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	                  +Giờ TC-KNXH                    
	0
	1
	0
	0

	
	
	
	                  + Giờ thẩm mỹ                                 
	2
	1
	1
	1


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Cây xanh và ứng dụng trong

cuộc sống.


	1
	Từ 7/2 đến 18/2
	GV A
	

	Muôn hoa khoe sắc


	1
	Từ 14/2 đến 18/2
	GV B
	

	Rau củ quả và nước ép


	1
	Từ 21/2đến 25/2
	GV  A
	

	Gạo và các SP từ gạo


	1
	Từ 28/2 đến 4/3
	GV B
	


III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh: Cây xanh và ứng dụng trong cuộc sống
	Nhánh: Muôn hoa khoe sắc
	Nhánh: Rau củ quả và nước ép
	Nhánh : Gạo và các SP từ gạo 

	Giáo viên
	- GV kết hợp với gia đình tạo tâm thế vui tươi hồ hởi cho trẻ đi học trở lai sau môt thời gian dài nghỉ dịch.

-Trò chuyện về mùa xuân: không khí sau tết , lễ hội , trò chơi trong mùa xuân....

- GV chuẩn bị các nội dung cung cấp kiến thức cho trẻ phù hợp với chủ đề thực vât, nhánh “Cây xanh và ứng úng trong cuộc sống”.

- Cùng trẻ tạo những bức tranh trang trí bức tranh chung về TGTV  bằng nhiều vật liệu.

- Sưu tầm bổ sung các đồ dùng đồ chơi bằng các chất liệu khác nhau. 

- Chuẩn bị video, hình ảnh, tài liệu về ứng dụng của cây xanh trong cuộc sống (bóng mát, cho quả ngon, lấy gỗ, làm vị thuốc chữa bệnh...)

- Tạo môi trường dưới dạng mở cho trẻ tham gia hoạt động. 

- Bố trí sắp xếp góc chơi cho phù hợp, vệ sinh phòng học sạch sẽ phòng tránh dịch bệnh. 

- Chuẩn bị và huy động sự ủng hộ từ phụ huynh các loại vật liệu phong phú:Lá cây khô, rơm...các loại hạt, khay gieo hạt.

- Bổ sung thêm đồ dùng cho trẻ khám phá khoa học,giờ học steam về cây và ứng dụng của cây.

- Động viên hỏi thăm trẻ f1,f0.Gửi bài và tuyên truyền với một số trẻ vẫn xin phép nghỉ dịch ở nhà
	- Trò chuyện với trẻ về
 + Những loại hoa quen thuộc: Hoa cúc , hồng , hoa đồng tiền,mẫu đơn, hoa sen, ....mở rộng thêm kiến thức cho bé về hoa có tên nước ngoài (violet, tideger, fang...)

+ Ứng dụng của hoa trong cuộc sống: Trang trí, đám hỏi đám cưới, ngày hội ngày lễ...

- Chuẩn bị tranh lô tô các loại hoa cánh tròn, cánh dài, hoa nhiều cánh...

- Tạo môi trường dưới dạng mở cho trẻ tham gia hoạt động.

- Bố trí sắp xếp góc chơi cho phù hợp, vệ sinh phòng học sạch sẽ phòng tránh dịch bệnh.

- Tranh ảnh về chủ đề.

- Các loại vật liệu có sẵn:Lá cây, giấy loại, vải vụn, len, giấy nhăn giấy gói hoa, lẵng hoa  tái chế...

- Bổ sung thêm đồ dùng cho trẻ khám phá khoa học, giờ học steam về các loại hoa.

- Gửi bài và tuyên truyền với một số trẻ vẫn xin phép nghỉ dịch ở nhà.
	- GV chuẩn bị các nội dung cung cấp kiến thức cho trẻ phù hợp với chủ đề nhánh “Rau củ quả và nước ép”.

 - Sưu tầm  bổ sung các đồ dùng đồ chơi về chủ đề.

- Tạo môi trường dưới dạng mở cho trẻ tham gia hoạt động.

- Bố trí sắp xếp góc chơi cho phù hợp, vệ sinh phòng học sạch sẽ phòng tránh dịch bệnh.

- Tranh ảnh về chủ đề.

- Các loại vật liệu có sẵn: rơm, lá cây khô, lá cây tươi, trấu, hạt, vải vụn, len, vỏ ngô khô.

- Bổ sung thêm đồ dùng cho trẻ khám phá khoa học, giờ học steam về các loại rau củ quả.

- Chuẩn bị và huy động phụ huynh ủng hộ đầy đủ chu đáo cho ngày hội nước ép trái cây (trẻ trải nghiệm làm nướ ép từ rau, củ, quả, trái cây...)

- Gửi bài và tuyên truyền với một số trẻ vẫn xin phép nghỉ dịch ở nhà.
	- GV chuẩn bị các nội dung cung cấp kiến thức cho trẻ phù hợp với chủ đề nhánh “Gạo và các SP từ gạo”

- Sưu tầm  bổ sung các đồ dùng đồ chơi về chủ đề

- Tạo môi trường dưới dạng mở cho trẻ tham gia hoạt động.

- Bố trí sắp xếp góc chơi cho phù hợp vệ sinh phòng học sạch sẽ phòng tránh dịch bệnh.

- Tranh ảnh về chủ đề.

- Các loại vật liệu có sẵn: rơm, lá cây, giấy loại, vải vụn, len, vỏ trấu,hột hạt..

- Gửi bài và tuyên truyền với một số trẻ vẫn xin phép nghỉ dịch ở nhà.

- Chuẩn bị chu đáo, an toàn cho trẻ tham gia trải nghiệm làm bánh tại Vin com.

	
	* Đối với cháu A bị chậm phát triển.:

- Chuẩn bị kế hoạch 

- Hệ thống câu hỏi * dành riêng cho trẻ trong giờ học. Kế hoạch  giờ can thiệp cá nhân.

- Đồ chơi chuyên dụng thu hút trẻ.

- Phòng hoặc góc hòa nhập.

	Nhà trường
	- Tổ chức sinh hoạt CM theo tổ, khối.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất đồ dùng cho trẻ .

- Tạo khuôn viên  môi trường cây xanh , cây cảnh dưới sân, gieo hạt rau các loai.

- Các nguyên vật liệu cho giáo viên tạo môi trường theo chủ điểm thực vật.

- Cung cấp các nguyên vật liệu: sáp màu, màu nươc, đất nặn , giáy màu...

- Phối hợp, tạo điều kiện cho lớp tổ chức lễ hội rau, củ quả và nước ép và trải nghiệm làm bánh tại Vincom

	Phụ huynh
	-Giúp trẻ sưu tầm tranh ảnh về CĐTV.

- Ủng hộ cho lớp tranh ảnh nguyên vật liệu, họa bào, vỏ hộp các loại, chai lọ ,len vải vụn.

- Phối kết hợp nhà trường ,cô giáo để chăm sóc nuôi dạy con tốt.

-Giúp trẻ tìm hiểu thêm về  một số cây xanh xung quanh bé. hiểu tầm quan trọng của cây xanh đối với ,cuộc sống hàng ngày.

- Giáo dục trẻ không bẻ cành,dẵm lên cỏ khi đi chơi trong vườn hoa,công viên...
	- Phụ huynh sưu tầm tranh ảnh có nội dung về chủ đề

- Sưu tầm ủng hộ các nguyên học liệu: giấy màu, giấy gói hoa, ruy băng, báo, len, hộp nhựa, xốp cắm hoa, giỏ hoa cũ...

- Tích cực tương tác trao đổi với cô qua trang zalo của lớp.


	- Phụ huynh sưu tầm tranh ảnh có nội dung về chủ đề

- Sưu tầm ủng hộ các nguyên học liệu:Vỏ hộp sữa chua, hộp nhựa.

- Phối hợp, ủng hộ, hỗ trợ lớp tổ chức tốt ngày hội rau củ và nước ép.

- Tích cực tương tác trao đổi với cô qua trang zalo của lớp.


	- Phụ huynh sưu tầm tranh ảnh có nội dung về chủ đề.

- Sưu tầm ủng hộ các nguyên học liệu: giấy màu, báo, ngô, khoai, chai nhựa, dây vải, bột mì.

- Kết hợp cùng cô tổ chức cho các con tới vincom trải nghiệm an toàn, hứng thú.

- Tích cực tương tác trao đổi với cô qua trang zalo của lớp.



	
	* Đối với cháu A bị chậm phát triển.:

+ Bổ sung những đồ dùng đồ chơi liên quan đến các loại hoa, quả, rau…

+ Dành thời gian trò truyện và cho trẻ tham gia trong các hoạt động cùng bố mẹ nhiều hơn

	Trẻ
	- Trẻ đi học đều, đúng giờ.

- Tích cực cùng cô tạo và trang trí môi trường, đồ dùng hanmade  theo chủ đề nhánh bằng nhiều nghuyên vật liệu khác nhau.

- Tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp.

- Giữ gìn sức khỏe bản thân, trang phục gọn gàng khi đến lớp.

- Sưu tầm tranh ảnh, học liệu,  cùng cô tạo môi trường theo chủ đề.

- Tích cực tương tác với cô nếu nghỉ do dịch bệnh.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:  

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
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	Đón trẻ
	- Cô gây hứng thú cho trẻ ngay khi chưa bước vào lớp bằng cách cho trẻ quay vào vòng quay yêu thương:

+ Trẻ quay vào nốt nhạc: Trẻ sẽ hát, nhảy múa, lắc hông... thể hiện sự thích thú.

+ Trẻ quay vào biểu tượng đập tay: Trẻ sẽ giơ tay đập tay cùng cô và các bạn.

+ Trẻ quay vào ô biểu tượng bắt tay: Trẻ sẽ bắt tay cô, bắt tay các bạn.

+ Trẻ quay vào ô trái tim: Trẻ sẽ làm biểu tượng trái tim trước ngực hoặc vòng tay lên trên đầu...

- Sau khi trẻ thể hiện cảm xúc cô cho trẻ lấy biểu tượng cảm xúc tùy vào cảm xúc của trẻ để dán vào bảng biểu tượng cảm xúc.(lưu ý trong suốt quá trình thực hiện cô không gượng ép trẻ, trẻ thể hiện tùy theo ý thích và cảm xúc của trẻ).

- Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh: Rèn trẻ biết giữ vệ sinh thân thể, giữ đầu tóc, quần áo,  mặt mũi, tay chân sạch sẽ phòng chống dịch bệnh Covid.
- Các biện pháp 5K phòng chống dịch bệnh Covid.

- Tuyên truyền với phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu.

- Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện khám phá khoa học, steam..
*Nhánh 1:Cây xanh và ứng dụng trong cuộc sống.
- Trò chuyện ngày nghỉ cuối tuần trước.

- Mở chủ đề. Trò chuyện với trẻ về chủ đề  : “Cây xanh và ứng dụng trong cuộc sống”: Các loại cây xanh, lợi ích.
- Nghe bài hát: “em yêu cây xanh”, “vườn cây của ba”.

*Nhánh 2:Muôn hoa khoe sắc

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề  nhánh : “Muôn hoa khoe sắc”.

- Nghe hát bài: “Màu hoa” , “hoa vườn trường em”.

- Giới thiệu các bài thơ, bài đồng dao: Trồng đậu trồng cà, vè trái cây.

* Nhánh 3: Rau củ quả và nước ép.

- Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, cây cối.

- Trò chuyện về môi trường quanh bé.

- Phụ huynh và bé chuẩn bị cho ngày hội “nước ép trái cây”.

* Nhánh 4: Gạo và các sản phẩm từ gạo.

- Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện về các loại gạo:"Hạt gạo làng ta”, “trồng đậu trồng cà”.

- Tuyên truyền với phụ huynh về hoạt động trải nghiệm làm bánh tại TTTM Vincom.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	* Đối với cháu A bị chậm phát triển.:

- Cô trao đổi với phụ huynh nhiều hơn về tình hình của con, ở lớp và ở nhà để có biện pháp điều chỉnh nếu cần.
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	Thể dục sáng
	1.Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu: đi nhanh, đi chậm, đi khom lưng, đi kiễng gót...

2.Trọng động: Cho trẻ tập BTPTC: Tập kết hợp bài hát “Em yêu cây xanh, Vườn cây của ba ” 

- Hô hấp: thổi lá

- Tay: Đánh chéo 2 tay ra 2 phía trước, sau

- Lưng, bụng: Cúi về trước ngửa ra sau

- Chân: Nâng cao chân, gập gối.

- Bật: Bật về các phía.

Tập kết hợp bài dân vũ về vệ sinh phòng chống dich COVID 19: “Dân vũ rửa tay”, “Việt Nam corona”, “ghen covy”.

   TC(xen kẽ các ngày, chủ đề) : 

- Cây ơi lớn lên nhé.

- Cây cao cỏ thấp.

- Hoa thơm trái ngọt.

- Làng lúa làng hoa.

3.Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng.

* Đối với cháu A bị chậm phát triển.:

- Cô chú ý quan sát  cháu xem có đi cùng với các bạn không, đã xếp đúng hàng chưa, hoạt động có tiến bộ hay không...
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	Hoạt động học
	Nhánh 1

Cây xanh và ứng dụng trong cuộc sống


	Ngày 07/02

Lĩnh vực PTTC
Đi trên dây.


	Ngày 08/02

Lĩnh vực PTNT
Cây xanh và ứng dụng trong cuộc sống.
	Ngày 09/02

    PTTM
Dạy trẻ hát bài: Vườn cây của ba.
	Ngày 10/02

Lĩnh vực PTNN
Làm quen chữ l,m,n.


	Ngày 11/02

Lĩnh vực PTTM
Bài học steam : Làm các đồ vật, đồ chơi từ lá cây.
	

	
	
	Nhánh 2

Muôn hoa khoe sắc
	Ngày 14/02

Lĩnh vực PTTC
 Bật xa 50 cm

TCVĐ : Vận chuyển lương thực.

	Ngày 15/02

Lĩnh vực PTTCKNXH
Những cô công chúa hoa xinh đẹp.
	Ngày 16/02

Lĩnh vực PTTM
Steam:Dự án làm bồn hoa
	Ngày 17/02

Lĩnh vực PTNT
Đo độ dài 1 vật bằng các dơn vị đo khác nhau
	Ngày 18/02

  Lĩnh vực PTNN
Kể  truyện :”Hoa hồng và giọt sương”.


	

	
	
	Nhánh 3

Rau, củ, quả và nước ép
	Ngày 21/02

Lĩnh vực PTTM
Tạo hình với rau củ quả.
	Ngày 22/02

Lĩnh vực PTNT
Tìm hiểu về các loại rau củ quả.
	Ngày 23/02

Lĩnh vực PTNN
Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo từ các loại rau củ quả


	Ngày 24/02

Lĩnh vực PTTC

-VĐ Tinh
Bài học  steam: Bện dây từ các NVL thiên nhiên( lá chuối, lá dừa, rơm,...)
	Ngày 25/02

  Lĩnh vực PTTCKNXH

Ngày hội nước ép trái cây.
	

	
	
	Nhánh 4

Gạo và các sản phẩm từ gạo
	Ngày 28/02

Lĩnh vực PTTM
Dân vũ: “Hạt lúa vàng”

Hát nghe:Em đi giữa biển vàng.


	Ngày 01/3

Lĩnh vực PTNT
Thí nghiệm vui: Những hạt gạo nhảy múa.


	Ngày 02/3

Hoạt đông tham quan trải nghiệm

Làm bánh ở trung tâm thương mại 

Vincom.


	Ngày 03/3

Lĩnh vực PTNN

Đồng dao: “Lúa ngô là cô đậu nành”.


	Ngày 04/3

Lĩnh vực PTTC
Giaó dục

dinh dưỡng

Bé làm kim pap Hàn Quốc.
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	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1: Cây xanh và ứng dụng trong cuộc sống


	Ngày 07/02/2022

- Trồng cây xanh.

+  Nhóm 1: Chọn và đánh dấu địa điểm.

+Nhóm 2: Nhặt rác, lá rụng.

+Nhóm 3: Sới đất.

+Nhóm 4: Trồng cây.

+ Nhóm 5: Tưới cây.

- TCVĐ: Đi trên vạch kẻ trên sân trường.

- Chơi tự do : Bổ sung  đồ dùng cầu lông, đánh gôn.
	Ngày 08/02/2022

- Quan sát và trò chuyện về cây bóng mát của trường: cây gạo đỏ, cây bàng.. (giới thiệu tên cây, lợi ích của cây)

- TCVĐ: Bỏ lá

- Chơi tự do : Chơi các thiết bị trên sân trường, góc dân gia, tạo hình, âm nhạc trên sân khấu
	Ngày 09/02/2022

-  Quan sát trò chuyện  sự nảy mầm của vườn cây thuốc tại trạm y tế phường Đông Khê.

- TCVĐ: Chuyển cây

- Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời kéo mo cau, khu gian hàng dân gian lớp 4C, khu âm nhac, khu sách..
	Ngày 10/02/2022

- Quan sát, trò chuyện sự phát triển ,môi trường sống...và kết quả cây trồng ngày đầu  tuần.( Ghi chép vào bảng theo dõi của nhóm)

- TCVĐ: Ngôi nhà xanh nhỏ.
- Chơi tự do : Chơi tự do với các đồ chơi trên sân trường, nhảy dây, chong chóng, tung hất bóng bằng nhựa lilon
	Ngày 11/02/2022

- Tìm chữ l,m,n có trong các bảng tin nhà trường.

- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp

- Chơi tự do: Bổ sung  đồ dùng đá bóng, nhảy dây.

Khu vực cát nước:
Chơi câu cá,tưới cây.
	Nếu thời tiết mưa hoặc lạnh có thể đổi địa điểm và hoạt động trong khu vườn có mái che hoặc khu chức năng thể chất,

nghệ thuật hoặc tại lớp

	
	
	Nhánh 2: Muôn hoa khoe sắc
	Ngày 14/02/2022

Nhóm 1: Bé trồng cây hoa thủy sinh.,

Nhóm 2: gieo hạt 

- TCVĐ:Trồng nụ trồng hoa

- Chơi tự do: Chơi tô ,vẽ hoa bằng phấn trên sâng trường,tô tượng, đu quay ,xích đu 


	Ngày 15/02/2022

  - Quan sát vườn cổ tích,đoán tên các loài hoa trên các bức tranh tường.

-TC VĐ: Hái hoa
 (Nhắc nhở trẻ các quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng)
- Chơi tự do: Bổ sung đồ dùng cà kheo, nhảy dây, lắp ghép vườn hoa.
	Ngày 16/02/2022

- Quan sát trò chuyện : Cây hoa vườn trường (hoa loa kèn, hoa bỏng, hoa pháo  và nhắc nhở trẻ không bẻ cành hái hoa..)

-TCVĐ: Bé hoa nhanh nhất

-Chơi tự do:Khu vực cát nước:
Chơi câu cá,tưới cây.đu quay , trèo lên xuống thang
	Ngày 17/02/2022

- Đo chiều cao của các loại cây, loại hoa bằng gang tay
-TCVĐ: Cây hoa vui vẻ ( Bật xa )

- Chơi tự do:Chơi khu vực 

vườn cổ tích, 

các đồ chơi sáng

 tạo của lớp: nhảy dây, chơi đá cầu..
	Ngày 18/02/2022

- Quan sát kết quả trồng cây hoa thủy sinh và gieo hạt của HĐNT vào thứ 2.

 -TCVĐ: Chuyển hoa

 - Chơi tự do, giúp cô dọn dẹp sau lễ hội.
	

	
	
	Nhánh 3: Rau, củ, quả và nước ép
	Ngày 21/02/2022

- Quan sát trò chuyện về cây ăn quả (Cây khế, cây xoài..)

- TCVĐ: Đi trên vạch kẻ trên sân trường.

- Chơi  tự do : Leo thang dây, dải lụa, ném vòng cổ chai..
	Ngày 22/02/2022

- Giúp đỡ cô lao công nhặt lá rụng ở sân trường.

- TCVĐ: Hái quả.

-  Chơi tự do với các đồ chơi trên sân trường, nhảy dây, bò chui qua cổng trên thảm cỏ.
	Ngày 23/01/2022

- Vệ sinh môi trường, phân loai rác thải. 

- Không bẻ cành ngắt hoa.

 - TCVĐ: Bịp mắt đoán quả

 - Chơi  tự do : Bổ sung đồ dùng đá cầu, nhảy dây, ném còn,đan tết.
	Ngày 24/02/2022

- Trò chuyện về môi trường sống của cây rau củ quả, cách chăm sóc bảo vệ cây cối.

- TCVĐ: Nhặt chuyển hạt

- Chơi  tự do : Các thiết bị trên sân  trường: cầu tụt , thú nhún...
	Ngày 25/02/2022

-  Quan sát thời tiết.

- TCVĐ:  Trò chơi“Đi trên vạch kẻ trên sân trường”

thu hoach đỗ

- Chơi  tự do : Bổ sung đồ dùng bóng, cà kheo

,buộc cởi dây, đá bóng, boling, đá cầu, nhảy dây.
	

	
	
	Nhánh 4: Gạo và các sản phẩm từ gạo
	Ngày 28/02/2022

- Trò chuyện về nguồn nước với môi trường, cây cối.
- TCVĐ: Gặt lúa thơm.

- Khu thể chất:
bóng rổ,đá bóng.đu quay ,chui ống….
	Ngày 01/03/2022

- Làm thí nghiệm: Những hạt gạo sắc màu. (Ngâm gạo với màu làm từ màu hoa)

- TCVĐ: Bác nông dân vui tính
- Chơi TD: Bổ sung đồ dùng kéo mo cau, bowling, ném còn... 
	Ngày 02/03/2022

- Quan sát khu làm bánh trung tâm thương mại Vin com.

- TCVĐ: Bác thợ làm bánh tài ba

-  Khi về trường:
Nghiệm thu kết quả thí nghiệm: “Những hạt gạo sắc màu”

	Ngày 03/03/2022
- Sự cần thiết của không khí, thí nghiệm : Thổi bong bóng xà phòng.

- Trò chuyện về không khí với cuộc sống con người.

- Chơi TD: Trải nghiệm bài tay, bàn chân,..
	Ngày 04/03/2022

- Nhặt cỏ , tưới cây.

- TCVĐ: Ai nhanh hơn

- Chơi TD:  Bổ sung đồ dùng đá bóng, cà kheo,  buộc cởi dây..
	

	
	
	
	* Đối với cháu A bị chậm phát triển.:

- Cô chú ý quan sát  cháu xem có hoạt đông cùng  các bạn không.

- Kết quả quan sát, vận đông chơi của con, động viên và khuyến khich các bạn giúp đỡ bạn hoàn thành.
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Cô cho trẻ tự phân công công việc kê dọn bàn ăn, dải chiếu, kéo rèm... và trẻ thưc hiện các hoạt đông, nhiệm vụ, bằng nhạc hiệu cô quy định.? 

- Thói quen ăn uống tốt ( ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…) các biện pháp  5K phòng chống dịch bệnh covid.

- Phân biệt thực phẩm sạch, an toàn; thức ăn có lợi, có hại cho sức khỏe con người.

- Cho trẻ ngửi mùii thơm của  món ăn, đoán tên món,trò chuyện về nhóm dinh dưỡng.

- Động viên trẻ không kén chọn thức ăn, ăn hết suất.

- Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, xúc miệng nước muối sau khi ăn.

Cô lưu ý nhắc nhở trẻ thực hiện đúng nội quy, sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách.

(Bật nhạc nhẹ nhàng cho trẻ đi vào giấc ngủ và thức dây bằng bản nhạc vui tươi...chú ý ánh sáng và đắp chăn theo thời tiết trong thời điểm sắp giao mùa )

https://youtu.be/sUHsSIuRTic
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	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	Ngày
7/02/2022
- Đọc thơ kết hợp với dụng cụ âm nhạc về chủ đề cây xanh (theo phong cách mới, rốc, ráp..)


	Ngày 8/02/2022
- Ôn chia 9 đối tượng làm  2 phần 

- Hoạt động tự chọn: Ngồi thiền theo nhạc.

https://youtu.be/FeWLcNezj-o
	Ngày
9/02/2022
Giới thiệu về các nguồn nước và lợi ích của nước với cây cối (Xem video)


	Ngày
10/02/2022
- Kể chuyện: - Cuộc hành trình của cây con.


	Ngày
11/02/2022
- Đọc đồng dao:Trồng đậu trồng cà.

- Nêu gương bé ngoan.


	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày
14/02/2022
- Hoạt động nhóm: Sắp xếp theo thứ tự quá trình lớn lên của cây.


	Ngày
15/02/2022
- Trò chuyện về làng hoa Đằng Hải.(Phân biệt 1 số loài hoa, so sánh hoa cánh tròn, cánh dài, phân biệt màu hoa.)


	Ngày
16/02/2022
- Nghe hát :Hoa trong vườn., lý cây bông.


	Ngày
17/02/2022
- Hát, biểu diến các bài hát về hoa. “Hoatrường em”,”Màu hoa”

...

- Bé tập yoga cùng cô.

https://youtu.be/o_W54yixyco
	Ngày
18/02/2022
-  Ôn chữ cái đã học l,m,n bằng các trò chơi tập thể.(ghép chữ bằng cơ thể, chuyền tin, bitboc.

- Nêu gương bé ngoan.


	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày
21/02/2022
* HĐ cả khối: Nhà sáng tạo tương lai

- N1: Làm quả có dạng hình tròn

- N2: Làm các loại cây xanh từ bìa

- N3: Làm rau su hào từ giấy và màu nước

- N4: Làm rau bắt cải từ giấy một mặt và màu nước
	Ngày
22/02/2022

- Đọc thơ kết hợp với dụng cụ âm nhạc.

-Bé tập yoga.

https://youtu.be/3RV7FWl04-I
	Ngày
23/02/2022
- Hoạt động nhóm: Đánh giá sự phát triển của cây bằng đồ thị qua gần 3 tuần  quan sát đơn giản.


	Ngày
24/02/2022
- Đóng kịch: “Chú đỗ con”.

- Thảo luận, tập làm nước ép, sinh tố  để chuận bị cho ngày hội rau củ quả và nước ép ngày mai..


	Ngày
25/02/2022
- Nghe và hát bài  “Hạt thóc vàng”.

- Xem video về bảo vệ cây cối, môi trường.

https://youtu.be/Geqny67C0QI

- Nêu gương bé ngoan.


	


	
	
	Nhánh 4
	Ngày28/02/2022
Talk show : Giới thiệu về cách trồng lúa nước.(qua quan sát trên màn ảnh nhỏ,qua những chuyến về quê..)

- HĐ tự chọn.
	Ngày  1/03/2022
- Cùng cô thảo luận về công tác chuẩn bị cho buổi trải nghiệm làm bánh tại vincom.
	Ngày 2/03/2022
- Ôn phân chia 9 đối tượng làm  2 phần

- HĐ tự chọn: Cùng cô quay tiktoc vui nhộn.
	Ngày 3/03/2022
- Rèn kỹ năng đọc đồng dao theo nhịp.


	Ngày4/03/2022
- Hát các bài hát tiếng Anh về cây cối, hoa quả..

- Giaỉ câu đố tiếng Anh vui.

- Nêu gương bé ngoan.


	


	
	
	
	* Đối với cháu A bị chậm phát triển.:

- Cô theo sát cno, cùng các bạn giúp đỡ, cùng con hoạt động.

- Cô trao đổi với phụ huynh về những tồn tại hay sự tiến bộ của con về tất cả các mặt, nhận thức, thể chất...để đưa ra phương án phối hợp tiếp theo
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N

2
	N 3
	N

4

	1


	Góc phân 

Vai


	- Nhà hàng ăn uống


	- Trẻ biết thỏa thuận vai chơi và thể hiện vai chơi của mình

- Rèn kỹ năng giao tiếp, chia sẻ với nhau khi chơi.

- Thỏa thuận vai chơi trong nhóm.

- Hợp tác cùng nhau khi chơi

- Biết 1 số lợi ích từ các loại thực phẩm rau,củ ,quả.

- Biết một số thao tác làm bánh từ bột nếp.

- Chào mời khách vào ăn uống.


	- Nhà hàng oganic (chế biến từ rau, củ quả, tôm cá sạch oganic)
	- Đồ chơi: Bộ đồ dùng nấu ăn, tạp dề, mũ...

- Một số thực phẩm: Tôm, cua, cá, rau,củ, quả…
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Quán sinh tố...
+ Bóc bưởi.

+ Sử dụng dụng cụ gọt củ  (nạo vỏ rau củ quả)
+ Pha nước hoa quả.

+ Làm hoa quả dầm.

+Làm nước ép rau má, nước ép cà rốt.
	- Tạp dề,khay, đĩa, găng tay Cốc, ca , thìa , đĩa, máy ép hoa quả.

- Các loại rau, củ quả.
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Quầy làm bánh tự chọn

+ Làm bánh trôi.

+ Làm bánh quẩy.

+ Làm bánh quy.
	- Dụng cụ pha bột làm bánh, khuôn bánh.

- Một số thực phẩm: bột mì bột gạo nếp, trứng...

- Tạp dề,khay, đĩa, găng tay.
	
	
	
	x

	
	
	Cửa hàng của bé


	-  Trẻ biết nhận vai chơi, biết đóng vai người bán hàng và người mua hàng. 

- Trẻ biết cách sắp xếp các mặt hàng.

+ Ngư​ời bán hàng: Chào mời khách mua hàng, giới thiệu hàng, giá, đóng gói.Thanh toán tiền.

+ Lau dọn, sắp xếp quầy hàng sạch sẽ, gọn gàng.
  

+ Khách hàng: Hỏi giá, trả tiền và nhận hàng, xếp hàng chời đến lượt.

- Hứng thú tha gia chơi
	Cửa hàng: giống cây trồng.

+ Quầy hạt giống.

+ Quầy cây giống
	- Một số loại hạt giống, cây giống (có thể lấy sản phẩm trẻ làm từ góc tạo hình)


	x
	x
	
	x

	
	
	
	
	- Cửa hàng hoa tươi bốn mùa: trẻ làm hoa, gói hoa, trang trí, cắm hoa,bán hoa.
	- Các loại hoa, giấy bọc hoa, dây...
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Quầy hàng lương thực

+ Bán các loại thực phẩm từ hoa, quả.

+ Bán rau sạch oganic, rau vườn nhà trồng.

+  Cung cấp hoa quả tươi ngon cho mọi người,cho nhà hàng ăn uống…


	- Một số loại gạo, đỗ, ngô khoai sắn thật, cân, túi gói hàng.bếp nướng ngô, khoai, bột mì,

- Một số món ăn đã chín: ngô, khoai sắn đã chín,

- Một số loại thực phẩm rau, củ, quả, tôm, cua,  cá...
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Cửa hàng đồ dùng Handmade: Trẻ làm đồ hadmade theo mẫu gợi ý hoặc theo ý thích và bán cho khách.
	- Đồ dùng tái chế từ các nguyên liệu sẵn có Chậu tưới cây,túi từ hạt, tranh từ lá cây, hột hạt, vỏ cây,lá dừa,lá mít... trang phục từ nguyên liệu thiên nhiên.
	
	x
	x
	x

	
	
	Phòng khám y học cổ truyền. 
	- Trẻ chơi tốt vai chơi của mình. Biết chuẩn đoán, kê đơn cho bệnh nhân.

- Rèn trẻ thao tác  chuẩn đoán khám chữa bệnh, bốc thuốc từ các loại lá, loại thân cây , hoa

(tươi hoặc khô) cho bệnh nhân.

- Hứng thú tham gia chơi, chấp hành 1 số quy định khám chữa bệnh.
	- Bác sĩ: Bắt mạch, chuẩn đoán bệnh, kê đơn. Làm thuốc từ các loại  lá cây, bốc thuốc cho bệnh nhân

- Y tá: Phát thuốc, dặn dò cách sử dụng .

- Bệnh nhân: Tới khám chữa bệnh và nói được triệu trứng (đau đầu,ho, đau bụng...)
	- Trang phục bác sĩ.

- Một số đồ chơi bác sĩ: tai nghe, hộp thuốc, lọ thuốc, các loại lá cây

,thân cây, túi đựng thuốc.
	x
	x
	x
	

	
	
	* Đối với cháu A bị chậm phát triển.:

- Dạy trẻ trao đổi khi khách đến mua hàng.

- Lựa chọn đúng mặt hàng đưa cho khách.

- Nhắc nhở và động viên trẻ kịp thời.

	2
	Góc xây dựng
	- Khu vườn bé yêu.


	- Trẻ biết thể hiện tốt vai chơi  của mình. Biết kết hợp cùng nhau xây dựng đư​ợc mô hình vườn cây 

- Có kỹ năng chơi và giao tiếp.

- Trẻ biết tự phân công, công việc cho các thành viên, bao quát chung, nhắc nhở các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc.

- Trẻ chơi đoàn kết, dễ hòa đồng với bạn bè trong nhóm. cất lấy đồ chơi gọn gàng.
	- Công viên cây xanh Máy Tơ.

+ Trẻ xem clip,tranh ảnh về Công viên cây xanh Máy Tơ.

+ Xây dựng mô hình công viên, có nhiều cây xanh, ghế đá, cây hoa…

+ Trẻ đi mua cây trồng hoặc hạt giống để trồng cây.
	- Đồ chơi lắp ráp, các khối hộp, gạch, cây xanh, hoa…

- Một số nguyên liệu để

trẻ tạo sản phẩm..

- Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi tốt.

- Tranh gợi mở.
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Vườn rau, củ  quả oganic

+Lắp ráp xây dưng khu vườn và phân khu hợp lý, khu trồng rau, củ, khu trồng quả ….

+ Mua giống cây hoặc tự tạo. lắp ghép để trồng.


	- Đồ chơi lắp ráp,  gạch, cây xanh, hoa, thảm cỏ…

- Một số nguyên liệu để trẻ tạo sản phẩm.

- Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi tốt.

- Tranh gợi mở.
	
	
	x
	

	
	
	Nhà máy xuất khẩu gạo
	- Trẻ biết thể hiện tốt vai chơi  của mình. Biết kết hợp cùng nhau xây dựng đư​ợc mô hình trồng lúa

- Có kỹ năng chơi và giao tiếp.

- Trẻ chơi đoàn kết, dễ hòa đồng với bạn bè trong nhóm. cất lấy đồ chơi gọn gàng.
	- Xậy dưng cánh đồng lúa nước với nhiều bờ ngăn.

+ Xây khu thu hoạch lúa. Có máy tuốt lúa,

+ Đóng bao, mang đi trang trí bao bì sản phẩm và bán cho góc bán hàng.

+ Giới thiệu công trình với mọi người.


	- Đồ chơi lắp ráp,  gạch, đồ phụ trợ..

- Cây lúa bông lua do trẻ và cô tự làm.

- Mô hình máy tuốt lúa


	
	
	
	x

	3
	Góc

nghệ thuật
	Tạo hình


	- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ, tô màu để tạo thành bức tranh có màu sắc, bố cục hài hòa, cân đối.

- Có kỹ năng sử bút vẽ, màu sáp, màu nước. Biết đặt tên sản phẩm của mình.
- Biết lựa chọn các nguyên liệu tạo hình khác nhau, các kỹ năng cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra các sản phẩm 

- Tích cực tham gia hoạt động vẽ và sáng tạo thêm bằng nhiều nghuyên vật liệu.
	- Tranh đẹp của bé

+Vẽ vườn cây ăn quả, các loại hoa, rau củ quả

+ Tạo hình từ rau củ

+ Pha trộn màu nước, phun thổi, in bàn tay

+ Làm tranh từ các loại hột hạt….

+ Trang trí bao gạo
	- Tranh gợi mở.

- Giấy, bìa, màu sáp, màu nước...

- Rau , củ, quả thật.

- Các loại hột hạt.


	x


	x
	x
	x



	
	
	
	
	- Bé làm đồ chơi

+Làm các loại cây , củ quả.

+ Ghép hoa từ tăm bông, từ thìa nhưa,  từ vỏ sò….
+ Làm hoa bồn,giỏ hoa.

+ Tạo hình khuôn lá, từ gân lá và dây kẽm.
	- Giấy nhăn, giấy bìa, dây ruy băng...

- Hộp giấy, hộp nhựa, chai lọ nhựa, giấy màu, nút chai...

- Hồ, keo, kéo...
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Bé chơi nặn
+ Nặn hoa, các loại quả,một số loại củ,lương thực bằng bột mỳ
+ In, ấn củ quả theo khuôn có sẵn và khuôn bé  tự làm
	- Bột my, đấy nặn, khay, dụng cụ in ấn…
	x
	x
	x
	x

	
	
	Âm nhạc


	- Trẻ thuộc những bài hát về chủ đề thực vật.

- Có kỹ năng biểu diễn, sử dụng các dụng cụ âm nhạc.

- Hứng thú tham gia hoạt động.
	Bé vui ca hát:

- Hát và vận động nhịp nhàng các bài hát về chủ đề có thể phối hợp nhiều phong cách khác nhau: roc, rap, hip hop…

- Thay trang phục,trang trí mũ, quần áo.

- Nhạc , biểu diễn.
	- Các dụng cụ âm nhạc.

- Trang phục biểu diễn, mũ múa.

- Nhạc, loa cầm tay , Mic .
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc

Học tập
	Bé vui khám phá 

	- Trẻ biết quá trình phát triển của cây từ hạt, phân loại các loại rau, củ,quả theo đặc điểm. Làm một số thí nghiệm về các loại cây, hoa,rau củ quả.

- Rèn kỹ năng cất lấy đồ dùng đúng kí hiệu, phối hợp cùng chơi theo nhóm. Kỹ năng chơi theo hướng gợi mở.

- Hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.


	- Bé sáng tạo cùng steam:

+ Làm các dự án steam: bồn hoa, vườn cây, đồ chơi từ thiên nhiên

- Thực hiện dự án :

+ Trồng cây từ các loại củ khoai lang, hành tây thủy sinh, thân cây, lá cây ( bỏng).


- Khám phá khoa học:

+ Thí nghiệm cánh hoa đổi  màu, sự đổi màu của bắp cải, hoa nở trên mặt nước….

+ Làm thí nghiệm: Các hạt gạo nhảy múa.

+ Làm slime từ bột mì và nước ép rau củ.

+ Khám phá về cấu tạo của cây xanh, các dạng gân lá, ép lá ..  

+ Làm thí nghiệm về sự phát triển:

Cây cần ánh sáng, nước, không khí.

Sự lớn lên của rễ cây, hạt, chiết cành…

	- Bổ sung đồ dùng ở góc steam và các nghuyen vật liệu liên quan tới chủ đề

- Rau củ quả: hành tây, khoai lang, các loại hạt, lá bỏng.

- Các đồ dùng thí nghiệm.

- Hình ảnh quá trình phát triển của cây từ hạt. - Cốc nhựa trong, nước.
	x

x
	x

x
	x

x
	x

x

	
	
	Làm quen với toán


	- Trẻ nhận biết số9. Biết tách gộp 8 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau. Biết xếp theo qui tắc. Ghép cây, hoa từ các hình

- Có kỹ năng chơi các bàn cờ, cất lấy đồ chơi theo đúng kí hiệu.

- Dọn dẹp góc chơi gọn gàng.


	- Phân chia 9 đối tượng thành 2 phần

- Gắn đủ số lượng 9 và đếm

- TC: Xếp theo quy tắc

- Ghép cặp đối tượng có mối liên quan (Cây nào quả ấy)

- Phân loại các loại hoa,lá cây, hạt.

- Ôn khối, số chẵn số lẻ

- Chơi cờ tìm đường, cờ gánh.

-  So sánh, phân loại ngũ cốc,gạo nếp, gạo tẻ

-Phân biệt, mô tả một số loại cây : cây thân cứng ,thân mềm, cây dưới nước, cây trên cạn, cây dây leo.
- So sánh hoa cánh tròn, cánh dài, phân biệt màu hoa 
- So sánh, phân loại ngũ cốc, gạo nếp, gạo tẻ.
- Phận biết quá trình phát triển của rau, củ, quả, biết một số điều kiện giúp cây lớn lên và phát triển.
	- Các bàn cờ, thẻ số, lô tô

- Lô tô các loại hoa, cây


	x

x
	x

x
	x

x
	x

x

	
	
	
	
	- Trò chơi kisdmart trên máy vi tính: 

+ Thùng phân loại

+ Ngôi nhà toán học của Millie
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	Bé chọn chữ nào?
	- Trẻ nhận biết được các chữ cái n,m,l có trong các từ. Làm quen với một số ký tự đặc biệt, biển báo chỉ dẫn.

- Có kỹ năng chơi các bảng chơi.

- Hứng thú tham gia chơi.

.
	- Đọc chữ trong các từ.
+ Ghép từ, nối chữ trong từ 

+ Gạch chân chữ cái trong từ, tạo chữ,...

+ Bù chữ còn thiếu.

+ Ghép nét rời,tô chữ rỗng.

	- Hình cảnh có chứa từ có chữ cái n,m,l

- Các bàn cờ, thẻ chữ.

- Bút.

- Sách báo…
	x
	x
	x
	x

	
	
	-Bé cùng kể chuyện thế giới thực vật


	- Trẻ biết kể theo tranh, rối...về chủ đề

- Trẻ có kĩ năng giở sách, cách nhìn đọc sách. Làm album. 

- Hứng thú tham gia hoạt động và chơi đoàn kết..


	- Đóng kịch

- Kể chuyện sáng tạo theo kinh nghiệm.

- Xem sách sáng tạo.

- Đọc thơ bằng hình ảnh, thơ chữ to

- Rạp chiếu bóng rau củ

- Cắt dán làm album 

- Tô đồ nét chữ.

- Cùng trẻ kể thế giới thực vật.


	-Tranh truyện, sa bàn, rối.

- Kéo, hồ, giấy, ghim, họa báo.,bút..

- Máy vi tính
	x


	x


	x
	x

	
	
	
	
	- Trò chơi kisdmart trên máy vi tính: 

+ Đuổi hình bắt chữ.

+ Ngôi nhà sách của bailley
	
	
	
	
	

	
	
	
	* Đối với cháu nguyễn thị B, Cháu ít nói  cũng cần hỗ trợ về ngôn ngữ

- Cô thu hút sự chú ý của trẻ vào những quyển sách, nhân vật rối.  

- Trò chuyện cùng trẻ xem tranh, đọc sách, điều khiển các nhân vật rối và cho trẻ bắt chước giọng các nhân vật giống cô.

- Gợi ý để  trẻ nói được tên truyện, tên nhân vật. Lựa chọn câu hỏi phù hợp

- Tận dụng cơ hội cho trẻ nhắc lại nhiều lần.



	5
	Góc

Vận động
	Bé chơi thể thao
	- Trẻ biết chơi các trò chơi phát triển vận động tinh.

- Trẻ có kỹ năng chơi các trò chơi vận động, chơi theo nhóm. 

- Có kỹ năng  

- Hứng thú tham gia hoạt động
	- Boling

- Bật xa

-Đi trên dây

- Ném vòng cổ chai

- Đá cầu giấy

- Bé chơi lắp ráp

- Xâu luồn,buộc cởi dây

- Đan tết
	- Bộ đồ chơi boling

- Bộ đồ chơi ném vòng

- Bóng

- Cầu giấy

- Bộ đồ chơi lắp ráp

- Đồ chơi xâu luồn

- Buộc cởi dây

- Bộ đồ chơi đan tết
	x

x
	x

x
	x

x
	x

x

	6
	Góc thiên nhiên
	Cùng chăm sóc cây
	- Trẻ biết cách chăm sóc cây.

- Có một số kỹ năng lau lá, tưới nước, nhổ cỏ, xới đất.

- Tích cực tham gia HĐ chơi an toàn đoàn kết hợp tác.


	- Gieo hạt, trồng 1 số loại như: hành, tỏi, khoai lang nước, hành tây.

- Xới đất

- Lau lá

- Nhặt cỏ

- Tưới nước
	- Một số loại hạt, khay, gáo tưới, xẻng...
	x
	x
	x
	x


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH IV: “GẠO VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ GẠO” 

Thứ hai, ngày 28 tháng 2 năm 2022

	Tên hoạt động - lĩnh vực
	Mục đích

– yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật ( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	PTTM

- Dạy VĐMH: Bài hát  “Hạt thóc vàng”
- TCÂN: “Vui cùng tiết tấu”
- Hát nghe: “Em đi giữa biển vàng”
	1. Kiến thức
 - Trẻ hát đúng giai điệu bài hát “Hạt thóc vàng”. 

 - Cảm nhận được giai điệu vui tươi của bài hát

- Biết tên bài hát, chơi trò chơi đúng luật
2.Kỹ năng
- Trẻ vận động minh họa với các động tác dân vũ phù hợp nhịp điệu âm nhạc một cách hồn nhiên

- Rèn luyện tai nghe nhạc, phản ứng nhanh nhẹn, khả năng ghi nhớ.

3.Thái độ

- Thể hiện thái độ,  cảm xúc khi nghe bản nhạc và hưởng ứng theo.

- Trẻ cảm nhận được giai điệu vui tươi, trong sáng của bài hát

 - Biết yêu quý, trân trọng bác nông dân và hạt lúa, hạt gạo của các bác nông dân làm ra.


	- Sân khấu biểu diễn của trẻ.
(hoạt cảnh cánh đồng lúa làng quê)

- Bông lúa .

- Bộ quần áo Bác nông dân 
- Cốc chơi trò chơi.
- Nhạc: Bài hát hạt lúa vàng, em đi giữa biển vàng,(phối theo phong cách hiphop)
	*HĐ 1: Trò chơi: Vui cùng tiết tấu.

* Trò chơi vui cùng tiết tấu.(Cho trẻ chơi trò chơi trên nhạc beat của bài trẻ học vận động để trẻ nghe và cảm nhận tiết tấu)

 - Lần 1. Cô cho trẻ ngồi thành 2 hàng dọc quay mặt vào nhau, gõ cốc theo nhip, tới phách mạnh thì chuyển cốc cho bạn đối diện.(theo nhịp chậm, nhịp nhanh)

 - Lần 2 cô cho trẻ ngồi thành vòng tròn , gõ cốc và phách mạnh chuyển cho bạn phiá bên tay phải tạo thành một vòng tròn tiết tấu nối tiếp nhau.

*HĐ 2: Bác nông dân vui tính

- Chúng mình vừa chơi trò chơi với nhạc của bài hát gì?

 - Cô hỏi trẻ tên bài hát? Tên nhạc sĩ sáng tác.(nhạc của nhạc sĩ  Lê Tâm  và lời cô do sáng tạo đã cho trẻ hát trong HĐC)

 - Cô cho trẻ hát và vận động theo nhạc (1 bản nhạc chậm, 1 bản nhạc nhanh). 

 - Cô hỏi trẻ thích bản nhạc nào hơn? Vì sao

* Dạy vận động : 

-  Ngoài cách vận động vỗ tay, lắc lư, dậm chân, nhún nhảy cô còn có một cách vận động khác, đó là vận động minh hoạ theo lời bài hát đấy

*Cô chốt lại 1 vận động phù hợp nhất: Vận động theo bài hát:  Hạt thóc vàng.
*Cô hướng dẫn động tác cho trẻ

 - Lần 1 cô vận động cho trẻ quan sát ( Kết hợp nhạc)
 - Lần 2 cô vận động chậm (không nhạc)

- Cô mời cháu đứng lên vận động bài hát cùng cô, kết hợp phân tích động tác

+ Câu 1: “ Hạt thóc mà không gieo vào đất, thì chỉ là hạt thóc mà thôi”: Cô lồng 2 bàn tay ngửa vào nhau đưa về phía trước để ngang bụng đồng thời chân nhún đầu lắc lưa 2 bên sau đó cô dậm chân và vòng tay thành vòng tròn ngược nhau kết hợp lắc cổ tay theo nhịp.

+ Câu 2: “Hạt thóc mà đem gieo vào đất thì đồng lúa mọc lên tốt tươi”: Cô làm động tác gieo hạt  của bác nông dân, một chân bước lên trước tay đưa về phía trước làm đông tác gieo hạt xuống đất , đưa về 2 bên sau đó làm đưa tay vòng lên đầu làm động tác cây lớn lên.

+ Câu 3: “Đồng lúa mà không được chăm bón, thì làm hạt thóc buồn thiu”: Tay cô chống hông làm động tác xua tay rồi đưa 2 tay chạm vào cằm biểu lộ cảm xúc buồn.

+ Câu 4: “ Nhờ bác nông dân đã chăm sóc, mà thành gạo thơm trắng ngần: Cô đan 2 tay chéo nhau ấp vào lòng chân nhún,lần lượt  nghiêng sang 2 bên, các con thể hiện cảm xúc thật vui tươi nhé.

+ Câu 5: Phép lạ hàng ngày, thần tiên giấu trong đôi bàn tay, hôm qua là  hạt mầm, hôm nay đã thành cây: Hai tay cô đưa lên cao đung đưa nhịp nhàng theo chân sau đó cô thu tay vào lòng rồi xòe tay từ trong ra ngang vai.

+ Câu 6: Phép lạ hàng ngày, thần tiên giâu trong đôi bàn tay, cho bao điều mê say cất cánh bay: cô làm tương tự như câu 5
  - Cô mời cả lớp đứng lên vận động cùng cô ( không nhạc)
 - Lần 2: Kết hợp nhạc
 - Cô mời nhóm các bạn nữ.

 - Cô mời nhóm các bạn nam

 - Cô cho cả lớp biểu diễn đội hình vòng tròn( Kết hợp nhạc)

 - Cô mời trẻ lên trang trí sân khấu biểu diễn

 - Cô mời các nhóm(5 bạn, 4 bạn, cá nhân…) mặc bộ quần áo của bác nông dân và lên sân khấu biểu diễn.

 - Cô chú ý động viên, khuyến khích và sửa sai cho trẻ
*H§ 3: Bé nghe cô hát " Em đi giữa biển vàng”  

- Giới thiệu tên nhạc sĩ, tên bài hát.

* Lần 1:  Hát cho trẻ nghe “Em đi giữa biển vàng” 

– Giảng ND bài hát: Bài hát nói về 1 bạn nhỏ đi giữa cánh đồng lúa chín, bạn cảm nhận thay hương thơm của lúa, và có được bông lúa chín là nhờ sự chăm bón rất vất vả của các bác nông dân.

* Lần 2: Cô hát nghe (theo phong cách hiphop)

- Cô mời các vũ công nhí cung lên nhảy và thể hiện động tác sôi động trẻ tự sáng tạo ra

* Đàm thoại về nội dung bài hát :

    + Bài hát nói lên điều gì?

    => Kết thúc tiết học: cho cả lớp hát vận động cùng cô 1lần.

	* Đối với cháu A chậm phát triển.

Cô cần chú ý theo dõi:

-Trẻ chơi cùng cô và các bạn.Cô ngồi gần đễ hỗ trợ trẻ.

-Cô khuyến khích trẻ tập cùng các bạn.

-Cô nhắc trẻ nhìn cô tập mẫu.Hỏi tên vận động.

-Cô cho trẻ đứng trước mặt cô và tập theo, khuyến khích động viên trẻ kịp thời.

-Nhắc các bạn trong đội đoàn kết, hỗ trợ bạn chơi.


     Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ : 

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Bao nhiêu phụ huynh trao đổi về tình hình sức khỏe trẻ gặp phải trong giờ đón trẻ? 

- Có trẻ nào gặp mệt mỏi hay khó chịu, hay có biểu hiện của một số bệnh thường gặp trong cả ngày hôm đó ở lớp hay không?(Ví dụ: Cháu A ngủ khó, Cháu B ăn kém..)

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Hoạt động học: - Trẻ có mạnh dạn và tự tin khi thực hiện vận động trong tiết học không? Trẻ có ý thức và nề nếp không? Bao nhiêu trẻ không tập trung,chú ý khi hoạt động ( Cụ thể : Cháu A, Cháu B có tiến bộ). Biểu hiện nét mặt của trẻ khi chơi trò chơi như thế nào? (Trẻ hào hứng, phấn khởi..)

+ Hoạt động đón trả trẻ: 100% trẻ đã đo thân nhiệt trước khi vào lớp hay chưa?Trẻ có vui vẻ khi đến lớp hay khóc và rụt rè (Cháu A còn khóc, Cháu B tự tin). Giáo viên quan sát các biểu hiện khác thường của trẻ. 

+ Hoạt động góc: Các cháu có hứng thú chơi hay không?, còn góc nào chưa hứng thú? Cần phải bổ sung thêm đồ chơi  gì?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Bao nhiêu % trẻ chơi được trò chơi. Kỹ năng thực hiện vận động của trẻ đã đúng chưa? Cháu nào có kỹ năng tốt,tự tin,

+ Những cháu giờ học trước chưa tự tin đã tiến bộ  tiến bộ hay chưa ?

+ Hoạt động đón trả trẻ: Trẻ có tự lấy và cất đồ dùng cá nhân hay nhờ người lớn giúp đỡ? Trẻ đã tự giác chào cô hay còn cần cô nhắc nhở. Bao nhiêu trẻ tự giác vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi về? 
             * Đối với trẻ cần hỗ trợ cá nhân: Cháu A  bị chậm phát triển
- Trẻ có chơi trò chơi đúng luật và kịp đưa cốc cho bạn hay không? 
- Trẻ có hiểu và trả lời được câu hoỉ hay không?

- Trẻ có hát và vận động theo nhạc hay không? Thái độ của trẻ khi tham gia hoạt động thế nào
             Dự kiến tình huống phát sinh:

              - Cháu C béo phì nhưng giờ trưa hôm nay có món canh rau củ C rất thích ăn và hay tự sới thêm 2 bát cơm chan canh mà cháu lại ăn rất nhanh cô không kiểm soát được.

              - Biện pháp khắc phục: trước giờ ăn cô sẽ giải thích động viên con, ăn rau củ là rất tốt nhưng con đang béo phì mà ăn nhiều cơm sẽ càng tăng cân và ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, hoạt động của con...Đồng thời cô nhờ các bạn cùng bàn theo dõi quan sát và động viên bạn

Thứ ba, ngày 1  tháng 3 năm 2022
	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ cần hỗ trợ cá nhân

	PTNT

Khám phá khoa học:
“Những hạt gạo nhảy múa”
	1. Kiến thức
- Trẻ biết hạt gạo khi thí nghiệm với các nguyên liệu khác sẽ tạo ra  thí nghiệm : Hạt gạo nhảy múa  

- Biết làm thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của cô 

2. Kĩ năng

- Trẻ có kỹ năng quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận  dấu hiệu nổi bật khi thực hiện thí nghiệm.

 -Trẻ thực hiện được các kĩ năng xã hội: giao tiếp, làm việc nhóm.
3. Thái độ

- Trẻ có thái độ đúng đắn đối với cây cỏ, hoa lá

-Trẻ hứng thú, vui vẻ, tích cực tham gia hoạt động cùng cô và các bạn  

- Phối hợp nhóm chơi đoàn kết  


	1: Chuẩn bị của cô

 - Cốc thủy , nước, thìa, đũa,dấm, bột baking soda,gạo nếp cẩm, bảng xóa,bút dạ 

2: Chuẩn bị cho trẻ 

 - Khay đựng, khăn lau, thìa, đũa, chai dấm, chai nước, gạo nứt , tranh rỗng, hồ hoặc keo


	* Ổn định tổ chức : Cô và trẻ cùng chơi trò chơi tập tầm vông 

 - Cô tặng cho trẻ túi quà

- Cô cho trẻ đoán trong túi có gì ? cho trẻ sờ, nắn, ngửi

- Cho trẻ quan sát hạt gạo ( trò chuyện qua về hạt gạo )

* Thí nghiệm hạt gạo nhảy múa 

-  Cô giới thiệu về thí nghiệm : hạt gạo nhảy múa  

-  Cô giới thiệu về các nguyên liệu càn có trong thí nghiệm : nước, dấm, gạo…..

- Theo các con các nguyên liệu này kết hợp với nhau thì điều gì sẽ xảy ra ?

* Trẻ tự trải nghiệm, đưa ra dự đoán cùng nhóm

 ( Trẻ tự vẽ lại dự đoán vào bảng)

 *Cô gợi ý cho trẻ làm thí nghiệm theo các bước:

 + Bước 1: Mỗi bạn hãy lấy cho mình một chiếc cốc 

 + Bước 2 : Đổ một ít nước vào cốc 

 + Bước 3: Cho 2 thìa baking soda vào cốc nước và dùng đũa khuấy đều 

 + Bước 4: Xúc 1 thìa gạo đổ vào cốc nước 

- Cô cho trẻ nhận xét ( các con quan sát xem hạt gạo đang ở đâu của cốc nước ? ở dưới hay ở trên?

 + Bước 5: Đổ dấm vào nước 

 - Các con hãy cùng quan sát xem điều gì sẽ xảy ra nào?

 - Các hạt gạo đang như thế nào?

 Đúng rồi các hạt gạo đang nổi lên giống như chúng đang nhảy múa đấy 

- Thế vì sao những hạt gạo của chúng ta lại nhảy múa ?

 - Cô cho trẻ quan sát và nói ra dấu hiệu nổi bật khi trẻ thực hiện thí nghiệm 

- Cô hỏi trẻ vừa làm thí nghiệm gì? 

- Cô hỏi trẻ: chúng mình còn điều gì thắc mắc hay muốn trao đổi với cô không nào?

- Cô cho từng nhóm trẻ mang sản phẩm lên 

- Cô và trẻ cùng quan sát thành phẩm thí nghiệm của trẻ và so sánh với dự đoán lúc đầu trong nhóm đưa ra ghi trên bảng như thế nào?

 - Cô chốt lại vì sao hạt gạo có thể nhảy múa : Bột baking soda có chứa các thành phần tẩy rửa , kết hợp với dấm có tính axit sẽ tạo ra phản ứng có ga( sủi bọt khí) Các khí này sủi lên trong nước  sẽ làm cho các hạt gạo đang ở đáy cốc được đẩy lên. Đó chính là hiện tượng hạt gạo nhảy múa 

* Vui cùng hạt gạo   

- Cô cho trẻ đứng lên cùng nhảy múa như những hạt gạo 

- Cho trẻ về nhóm sử dụng hạt gạo để dán dính tranh 
	Cháu A,: Trẻ có biểu hiện chậm phát triển

* Biện pháp tác động:

- Đối với cháu A,B: Cô cho trẻ nhắc lại các bước trước khi làm

+ Động viên trẻ tham gia hoạt động cùng các bạn.




Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động thí nghiệm không? 
- Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào

 -> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Hoạt động thí nghiệm: 

- Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: trẻ chú ý, thích thú khi tham gia hoạt động làm thí nghiệm hay không?

- Trẻ có hợp tác cùng cô, các bạn không?

- Trẻ có tích cực tham gia các hoạt động không? 

- Cảm xúc, thái độ của trẻ như thế nào?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Hoạt động học:

 -Trẻ có trả lời được các câu hỏi của cô khi hỏi về nguyên liệu, quy trình để làm thí nghiệm gồm có các bước như thế nào?

- Trẻ có thực hiện được các bước thí nghiệm không?

- Câu trả lời của trẻ to, rõ ràng hay trả lời bé? 

- Trẻ có kỹ năng làm việc theo nhóm, đưa ra câu hỏi của mình về thí  nghiệm hay không?

Dự kiến tình huống phát sinh:

- Trong giờ hoạt động học, khi các con làm xong các bước thí nghiệm nhưng vì quá hứng thú lên trẻ reo hò và không để  ý tới ý kiến của cô, của các bạn và không để ý tới hoạt động tiếp theo.

=> Biện pháp: Cô sẽ dùng 1 trò chơi chuyển tiếp tại chỗ gây sự chú ý của trẻ vào cô ( xúc xắc xúa xắc..) rồi cô mới cho trẻ tập trung vào câu hỏi của cô và thảo luận. 

Thứ tư, ngày 2  tháng 3 năm 2022

	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ cần hỗ trợ cá nhân

	PTTC-KNXH
 Làm bánh tại VinCom Lê Thánh Tông


	1. Kiến thức
-Trẻ tìm hiểu về nguyên liệu, quy trình cách làm các loại bánh

2. Kĩ năng
-Trẻ có kĩ năng quan sát, so sánh, tư duy.

-Trẻ thực hiện được các kĩ năng vận động thô, tinh: Nhào, ấn, lăn, đập bột.....

-Trẻ thực hiện được các kĩ năng xã hội: giao tiếp, làm việc nhóm.
3. Thái độ
-Trẻ yêu quý nghề làm bánh, trân trọng sản phẩm mình làm ra.

	- Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường và kế hoạch của lớp, nhà trường tổ chức cho trẻ lớp 5 tuổi C đi tham quan trải nghiệm Làm bánh tại VinCom Lê Thánh Tông 

- Tích luỹ kiến thức cho trẻ bằng một số hoạt động: Trò chuyện, đưa ra các câu hỏi đàm thoại một số loại bánh, nguyên liệu.... tổ chức cho trẻ tập một số kĩ năng thực hành cần thiết tại trường...

- Trao đổi kết hợp cùng phụ huynh 

- Trang phục cho trẻ gọn gàng

- Liên hệ của hàng bánh tại VinCom Lê Thánh Tông

	 1. Trải nghiệm thực tế
1.1. Tập trung và di chuyển bằng xe ô tô đến Vincom Lê Thánh Tông
- Giáo viên cùng trẻ tập trung ở sân trường và thực hiện một số hoạt động sau: Hát và đọc thơ về chủ đề; giáo viên dặn dò trẻ những diều cần thiết.
- Tổ chức cho trẻ đi đến cửa hàng bánh tại Vin com Lê Thánh Tông
1.2. Nội dung chính
- Gặp mặt bác làm bánh tại của hàng

- Quan sát khung cảnh chung và các công việc của các bác tại khu làm bánh
+ Giáo viên tổ chức cho trẻ tham quan khung cảnh bên ngoài và bên trong khu làm bánh: khu sơ chế thực phẩm, khu chế biến và khu nướng bánh….
+ Trong quá trình quan sát, trẻ được nghe giới thiệu về đặc điểm các khu vực quan sát, các công việc của các bác đang làm

- Giáo viên giới thiệu với trẻ về một số sản phẩm của các bác làm bánh

-Trò chuyện cùng các bác nhân viên làm bánh:

- Trẻ được tự do thoải mái quan sát trò chuyện về nguyên vật liệu, cách làm ra chúng

-Thực hành:

+ Giáo viên cùng nhân viên tổ chức cho trẻ thực hành làm một số loại bánh đơn giản mà trẻ thích: Bánh quy, bánh quẩy, bánh su kem…..

+ Trẻ tự tay làm loại bánh mình thích, trong quá trình làm trẻ nói được các bước làm như thế nào?
+ Giáo viên cho trẻ nhận xét các sản phẩm của trẻ  của bạn vừa làm được, khen ngợi  và động viên khích lệ trẻ

+ Trẻ được thưởng thức sản phẩm của mình, bạn làm ra.
2. Hoạt động chia sẻ, rút ra kinh nghiệm và vận dụng kinh nghiệm
2.1. Khuyến khích trẻ chia sẻ kinh nghiệm
- Giáo viên đàm thoại với trẻ về cảm xúc sau khi xem các sản phẩm của các bác nhân viên làm bánh
+ Hãy nói về những điều các con thích.
+ Kể lại những gì con đã thấy, những việc con đã làm khi đi tham quan tại cửa hàng làm bánh.
+ Con thích gì nhất? Tại sao con thích?
2.2. Hướng dẫn trẻ rút ra kinh nghiệm cho bản thân
Giáo viên hướng dẫn trẻ rút ra các kinh nghiệm của trẻ qua trải nghiệm. Có thể sử dụng các câu hỏi sau:
- Kinh nghiệm về quy trình làm ra các món loại bánh của các bác nhân viên làm bánh

- Kinh nghiệm về kĩ năng hợp tác, đoàn kết trong quá trình tạo ra sản phẩm
- Kinh nghiệm về xử lí tình huống:
+ Khi gặp khó khăn, các con nghĩ cần phải làm gì?
+ Khi thấy bạn gặp khó khăn, cần giúp đỡ, chúng ta cần làm gì?
-Kinh nghiệm khác:
+ Khi đến nơi nào đó mới lạ, gặp những người chưa quen biết, các con cần phải làm gì?
+ Khi muốn nhờ ai giúp mình, các con cần phải nói như thế nào?
2.3. Định hướng trẻ vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn
-Đàm thoại với trẻ:
+ Các con có thể vận dụng các kinh nghiệm vào hoạt động nào?
+ Cô tóm tắt chốt lại cho trẻ.
	Cháu A: Trẻ có biểu hiện chậm phát triển

* Biện pháp tác động:

- Cô theo sát trẻ trong suất quá trình tập trung và di chuyển,

chọn một bạn tinh nhanh nhât đi cặp cùng  cháu A

- Đối với cháu A,B: Cô cho trẻ nhắc lại các bước trước khi làm

+ Động viên trẻ tham gia hoạt động cùng các bạn.




Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động tham quan trải nghiệm không? 
- Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào

 -> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Hoạt động tham quan trải nghiệm: 

- Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: trẻ chú ý, thích thú khi tham gia hoạt động Bé làm bánh tại Wincom Lê Thánh Tông hay ngồi nghịch, trêu bạn?

-  Trẻ có hợp tác cùng cô, các bạn tại nơi làm bánh không?

- Trẻ có tích cực tham gia các hoạt động không? 

- Cảm xúc, thái độ của trẻ như thế nào?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Hoạt động học:

 -Trẻ có trả lời được các câu hỏi của cô khi hỏi về nguyên liệu, quy trình làm bánh tại Win com Lê Thánh Tông không?

 Dinh dưỡng của các loại bánh đối với cơ thể trẻ như thế nào?....

- Trẻ có tạo được sản phẩm không?

- Câu trả lời của trẻ to, rõ ràng hay trả lời bé? 

- Trẻ có kỹ năng giao tiếp cùng nhân viên làm bánh không?

- Lúc trả lời trẻ cúi mặt hay tự tin nhìn cô để trả lời?...
Tình huống phát sinh: 

- Khi tới trung tâm thương mại Vin com, cô đang hướng trẻ tới quầy làm bánh nhưng ở quầy gần đó trang trí rất đẹp và bật nhạc sôi đông. Hầu hết trẻ đều tập trung vào quầy kế bên đó và không muốn rời bước đến quầy bánh.

=> Biện pháp khăc phục: Cô sẽ cho trẻ tới trước cửa quầy đó ngắm  nhìn và khuyến khích trẻ nhún nhẩy theo điệu điệu nhạc sôi động thể thỏa mãn mong muốn của trẻ rồi thông báo  giới thiệu vào quầy làm bánh cho thật hấp dẫn.

Thứ năm, ngày 3 tháng 3 năm 2022

	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích

– yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ cần hỗ trợ cá nhân

	 PTNN

Dạy trẻ bài Đồng dao: Lúa ngô là cô đậu nành


	1. Kiến thức
- Trẻ hiểu nội dung bài đồng dao.Cảm nhận được nhịp điệu, vần điệu vui vẻ  của bài thơ.

2.Kỹ năng
- Trẻ đọc được bài đồng dao và thể hiện cảm xúc của bài thơ.

3.Thái độ

-  Thông qua đồng dao trẻ biết lợi ích, chăm sóc và bảo vệ cây.
- Tham gia các hoạt động hào hứng và biết cách chơi TC


	- Nhạc bài “ phép lạ hàng ngày.

- Video ngắn về sự lớn lên của cây từ hạt.

- Làm vật mô phỏng hạt lúa, ngô, đậu nành, dưa hấu, dưa gang.

- Sa bàn vườn.


	Hoạt động 1: Anh em nhà hạt
- Cô và trẻ hát bài “ phép lạ hàng ngày”

- Cô cho trẻ xem video ngắn về sự lớn lên của cây từ hạt.

-Đàm thoại với trẻ về video

-Giới thiệu vào bài đồng dao.

Hoạt động 2: Những điều kỳ diệu 
- Cô đọc lần 1: Giong điệu tươi vui,ngắt nghỉ đúng nhịp cùng cử chỉ sinh động.

- Cô vừa đọc cho lớp mình nghe bài đồng dao gì?

- Cô đọc lần 2: Trên sân khấu có mô phỏng các loại hạt, quả có trong bài.

* Trẻ làm động tác “ Gieo hạt” di chuyển về 3 tổ
* Dạy trẻ đọc đồng dao

- Cho cả lớp đọc cùng cô 2-3 lần.

- Cho tổ - nhóm – cá nhân đọc.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Cô và cả lớp cùng đọc lại một lượt.

* Đàm thoại  trích dẫn.

- Trong bài đồng dao nói về cây gì?

- Cây lúa ngô là cô cây gì ?Đặc điểm của cây lúa?

- Đậu lành là anh của ai? Đặc điểm của hạt đậu nành, tác dụng?

- Các con đã được ăn dưa chuột chưa ?

- Dưa hấu là cậu của ai?Vị của dưa hấu thế nào, đặc điểm

- Bài đồng dao nói đến các cây có sự tương tác với nhau các cây đều cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho chúng ta các con có yêu quý các cây đó không?

- Yêu quý cây con phải làm gì?.

 * Giáo dục: Các con phải biết chăm sóc và bảo vệ cây, không được ngắt lá, bẻ cành cây.

Hoạt động 3: Trò chơi với đồng dao
- Cách chơi : Cô chia trẻ thành 2 nhóm bạn trai bạn gái đứng đối diện nhau,cho trẻ thi đọc nối nhau trên nền nhạc vè. Đội nào đọc thuộc, chuẩn thì sẽ được một giỏ bắp ngô còn đội nào thua sẽ phải nhảy lò cò quanh lớp.

Luật chơi : Mỗi đội chỉ được đọc 1 câu sau đó đội bạn phải đọc câu tiếp theo

 Cô cho trẻ nhận xét, đánh giá, khen ngợi trẻ.


	Đối với cháu B, Chậm phát triển về ngôn ngữ :

 * Biện pháp tác động:

- Đối với cháu B: Cô cho trẻ nhắc lại nhiều lần tên bài, tên nhân vật. 

+ Tên bài đồng dao là gì?

+ Có loại hạt, loại quả nào trong bài?

Cô có thể sử dụng đồ dùng trực quan để hỗ trợ trẻ trả lời câu hỏi.


1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Trẻ có biểu hiện khác thường gì về sức khỏe trong ngày không?

- Trẻ tham gia các hoạt động như thế nào?

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Thể dục sáng

+ Trẻ có thói quen vận động không? 

+ Trẻ có hào hứng tham gia vào hoạt động thể chất không?

- Hoạt động học: 

+ Trẻ tập chung chú ý hay lơ đãng khi nghe cô đọc đồng dao?

- Trẻ có hiểu, thuộc và đọc đúng nhịp điệu vui tươi của bài hay không.

- Giờ ăn

+ Trẻ có biết tên món ăn hay không?

+ Trẻ có biết thực phẩm chính trong món ăn?
+ Hoạt động học: 

- Trẻ có nhớ được tên nhân, hiểu nội dung  trong bài đồng dao không?

- Bao nhiêu cháu hiểu được nội dung bài đông dao?

* Đối với cháu B Chậm về ngôn ngữ

- Trẻ có nói đúng tên đông dao,  tên nhân vật không?

- Trẻ có trả lời được đủ câu không?

- Trẻ có thuộc được hết bài đông giao hay không
Dự kiến tình huống phát sinh:

-Trong giờ hoạt động góc, ở góc chơi “Phòng khám đông y”, bé D đang hăm hở bế búp bê đến bác sĩ E khám bệnh. Bé D bế búp bê ngồi vào ghế dành cho bệnh nhân, bác sĩ E cứ ngồi nghịch ống nghe mà không biết D đang ngồi chờ khám bệnh. Chờ một lúc bé D bế búp bê đứng dậy, vừa đi vừa quay lại nhìn bác sĩ E . Bác sĩ D vẫn ngồi nghịch ống nghe say sưa… 

=> Biên pháp khắc phuc: 

- Cô đóng vai bệnh nhân đến khám bệnh và rủ bé D  đi cùng.

- Cô chào bác sĩ E  và nhờ bác sĩ khám bệnh. Khi bác sĩ khám xong, cô hỏi bác sĩ E xem cô bị bệnh gì? Uống thuốc gì? dùng vị thuốc gì?… Cô nhận thuốc và cảm ơn bác sĩ, chào bác sĩ và ra về cố nhắc bệnh nhân D vào khám.

- Cô quan sát, nếu D không biết giao tiếp với bác sĩ, cô hướng dẫn D nhập vai bệnh nhân để thực hiện ý tưởng chơi “mẹ bệnh nhân”
Thứ 6, ngày 4  tháng 3 năm 2022
	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ cần hỗ trợ cá nhân

	        PTTC
 Làm Kimpap Hàn Quốc
	1/ Kiến thức:

 - Trẻ biết tên món ăn và biết các bước để làm món Kimpap Hàn Quốc

- Trẻ biết các nguyên liệu  thuộc các nhóm thực phẩm giàu chất bột đường, chất đạm, chất vitamin và muối khoáng, chất béo để tạo món ăn Kimpap Hàn Quốc - Giá trị dinh dưỡng của món ăn đối với cơ thể trẻ

2/ Kỹ năng:

- Bước đầu rèn kỹ năng tham gia 1 số hoạt động nội trợ

- Trẻ biết sử dụng đôi bàn tay khéo léo cuộn Kimpap

-Trẻ thực hiện được các kĩ năng xã hội: giao tiếp, làm việc nhóm.

3/Thái độ:

- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động cùng cô.

- Trân trọng sản phẩm mình, bạn làm ra, thích thú khi thưởng thức  chúng.


	- Các loại nguyên liệu: Trứng rán cắt mỏng, cà rốt, dưa chuột, xúc xích,Lá rong biển khô bản to, cơm, gia vị, tương cà, mazene

- Khuôn tre cuộn, găng tay, thìa, đĩa, khăn ăn, khẩu trang
	1. HĐ 1. Ổn định tổ chức

- Cô cho trẻ rửa tay sạch sẽ.

- Cô cho trẻ xem hình ảnh về các món ăn, trò chuyện về các món ăn

- Cô đưa ra câu hỏi gợi mở để trẻ trả lời

- Giáo dục trẻ biết ăn uống đủ chất.

- Cô dẫn dắt trẻ vào bài học

2. HĐ 2. Làm Kimpap Hàn Quốc

* Cô hỏi trẻ về những nguyên liệu để làm món Kimpap Hàn Quốc theo kinh nghiệm của trẻ.

+ Con có biết món ăn Kimpap Hàn quốc có những nguyên liệu gì? Đặc điểm nó ra sao? Làm Kimpap có những bước nào? Ăn như thế nào?..........

* Cô cho trẻ xem video về cách làm Kimpap Hàn Quốc

- Hỏi trẻ về nội dung video:

+ Trong video bác đầu bếp đã làm món gì?

+ Bác làm món đó bằng nguyên liệu gì?

+ Bác đã làm những bước nào?

+ Cho trẻ nhắc lại nguyên vật liệu để làm, các bước làm.

+ Cô cho trẻ đeo găng tay và thực hành

- Cô gợi ý trẻ các bước làm món Kimpap Hàn Quốc:

Bước 1: Trải khuôn tre và để rong biển trên

Bước 2: Cô cho các nguyên liệu lần lượt là cơm,trứng, cà rốt, xúc xích, dưa chuột,..

Bước 3 : Cô dùng ngón tay,bàn tay lân và cuộn khuôn thành cuộn dài 

Bước 4 : Cắt cuộn dài thành những miếng tròn xếp vào đĩa.

- Cô cho trẻ nhắc lại các làm

- Cô và trẻ cùng thực hiện làm món Kimpap, Cô chú ý bao quát, hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm

3. HĐ 3: Bé cùng thưởng thức

Cô cho trẻ cùng thưởng thức món Kimpap

Trò chuyện về mùi, vị, giá trị dinh dưỡng của món ăn đối với cơ thể

*Giáo dục trẻ: Trân trọng , biết ơn công việc của các bác cấp dưỡng, mẹ đã chuẩn bị cho mình món ăn ngon có đủ chất dinh dưỡng và để thể hiện tình cảm đó thì trẻ ăn hết xuất, ngoan.
	Cháu A: Trẻ có biểu hiện chậm phát triển

* Biện pháp tác động:

- Đối với cháu A,B: Cô cho trẻ nhắc lại các bước trước khi làm

+ Động viên trẻ tham gia hoạt động cùng các bạn.




Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Có trẻ nào khóc, mệt mỏi khi đi học không?

- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? 

- Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào

 -> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Hoạt động góc steam:

- Các con đã hoàn thành được dự án của nhóm mình chưa? Cô cần bổ sung thêm đồ dùng gì ở góc này?

+ Hoạt động học: 

- Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: trẻ chú ý tham gia hoạt động Bé làm Kimpap hay ngồi nghịch, trêu bạn?

+ Hoạt động ngoài trời:  

- Trẻ có tích cực tham gia các hoạt động không? 

- Cảm xúc, thái độ của trẻ khi chơi ở hoạt động ngoài trời như thế nào?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Hoạt động học:

 -Trẻ có trả lời được các câu hỏi của cô khi hỏi về quy trình làm Kimpap không? Dinh dưỡng của Kimpap đối với cơ thể trẻ như thế nào?....

- Câu trả lời của trẻ to, rõ ràng hay trả lời bé? 

- Lúc trả lời trẻ cúi mặt hay tự tin nhìn cô để trả lời?...

Cháu A: Trẻ có biểu hiện chậm phát triển

- Trẻ có hứng thú tham gia hoạt động không ?

- Trẻ có hoàn thành được sản phẩm của mình hay không?

- Thái độ của trẻ khi chơi như thế nào (rụt rè , chậm rãi, hay đã tự tin hơn)

Dự kiến tình huống phát sinh:

Trong giờ hoạt động ngoài trời,cô tổ chức cho các trẻ chơi khám phá về không khí” Thổi bong bóng xà phòng”. Đến khi hết thời gian chơi, cô yêu cầu trẻ đi rửa tay, chân để có thể chuyển sang hoạt động khác. Nhưng có một bé nhất định không nghe, hứng thú chơi mãi,mặc cho cô gọi tới 3 – 4 lần. 

=>Biện pháp khắc phục:

        - Nhẹ nhàng giải thích cho trẻ hiểu thời gian chơi đã hết và gợi ý cho trẻ hoạt động tiếp theo có nhiều đồ chơi, trò chơi hay hơn      (cô có thể đưa ra một vài ví dụ trò chơi có ở hoạt động tiếp theo).

- Thông báo cho trẻ biết kế hoạch của buổi hoạt động ngoài trời trong tuần và cho biết lúc đó nếu bé thích chơi thì bé sẽ được chơi tiếp (luu ý không nói dối vì trẻ con nhớ rất dai và chúng sẽ giận bạn nếu như phát hiện bạn nói dối).

- Nếu đứa trẻ này vẫn bướng bỉnh không nghe lời, thì các cô hãy giao hẹn với trẻ rằng: ”Khi rửa tay, chân xong cho bạn cuối cùng thì đến lượt cháu, cô cháu mình hãy cùng thi rửa tay, chân xem ai rửa sạch hơn nhé!”. Việc này sẽ kích thích tính hiếu thắng trong trẻ và khiến trẻ quên đi việc đang chơi bong bóng xà phòng..

Những nội dung có đánh dấu *mã cam đỏ là những nội dung có thực hiện hỗ trợ đối với trẻ khuyết tật, trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân
Trang bìa


1





Trang bìa


2









